
Số 
TT Nội dung Dự toán 

năm
Ước thực
hiện quý

Ước thực 
hiện/Dự toán 
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 
quý I năm nay 
so với cùng kỳ 
năm trước (tỷ 

lệ %)
1 2 3 4 5 6
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí 447.552 111.888 25.00% 1.96
1 Học phí 447.552 111.888 25.00% 1.96
2 Thu khác tại đơn vị 0 0 0.00% 0.00
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 447.552 111.888 25.00% 1.96
1 Chi sự nghiệp chuyên môn 179.0 44.7552 25.00% 1.96
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
2 Thu khác tại đơn vị 0 0 0.00% 0.00

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Học phí 268.5 67.1328 25.00% 1.96
2 Phí
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 6985000 1560885 22.35% 12.79
I Nguồn ngân sách trong nước 6985000 1560885 22.35% 12.79
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ 6985000 1560885 22.35% 12.79
KP tiết kiệm 10% CCTL 0 0.00% 0.00
Chi thanh toán cá nhân 5,027,553 1,148,840 22.85% 11.94
Chè nước CBCC 8,400 0 0.00% 0.00
Thanh toán dịch vụ công cộng 313,000 23,322 7.45% 72.65
Chi phí thuê mướn 252,040 56,460 22.40% 18.46
Chi phí hội nghị 18,500 0.00% 0.00
Thông tin tuyên truyền liên lạc 21,600 35,546 164.56% 162.31
Vật tư văn phòng 119,000 102,429 86.07% 119.24
Thanh toán công tác phí 21,600 5,400 25.00% 100.00
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 670,802 169,018 25.20% 14.89
Chi mua sắm, sửa chữa lớn 424,400 11,295 2.66% 2.56

 Chương: 622 - Loại 070 - Khoản 073

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2022

         Trường THCS Cổ Bi công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I  như sau:
ĐV tính: Triệu đồng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cổ Bi, ngày 01 tháng 4 năm 2022

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9  năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ 
trợ

  Đơn vị: Trường THCS Cổ Bi



Số 
TT Nội dung Dự toán 

năm
Ước thực
hiện quý

Ước thực 
hiện/Dự toán 
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 
quý I năm nay 
so với cùng kỳ 
năm trước (tỷ 

lệ %)

Chi mua sắm TSCĐ vô hình 29,013 0.00% 0.00
Chi khác 79,092 8,575 10.84% 0.00



1560885
1220140
1.279267
127.9267





Số 
TT Nội dung

Dự 
toán 
năm

Ước thực
hiện quý

Ước thực 
hiện/Dự toán 
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý 
II năm nay so với 

cùng kỳ năm trước 
(tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí 2126.41 260.8 12.26%
1 Học phí 589.95 114.2 19.36%
2 Thu khác tại đơn vị 1536.46 146.6 9.54%
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 2126.41 260.8 12.26% 97.68%
1 Chi sự nghiệp chuyên môn 236.0 45.68 19.36% 126.89%
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
2 Thu khác tại đơn vị 1536.46 146.6 9.54% 82.36%

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Học phí 354.0 68.52 19.36% 129.28%
2 Phí
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 5472 1255.6 22.95% 95.63%
I Nguồn ngân sách trong nước 5472 1255.6 22.95% 95.63%
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5222 1255.6 24.04% 95.63%
KP tiết kiệm 10% CCTL 167 0.00%
Chi thanh toán cá nhân 3762.43 980.2 26.05% 126.23%
Chè nước CBCC 8.4 2.1 25.00%
Thanh toán dịch vụ công cộng 299.8 62.5 20.85% 299.04%
Chi phí thuê mướn 210.24 45.9 21.83% 105.52%
Chi phí hội nghị 11 0.00%
Thông tin tuyên truyền liên lạc 58.88 0.7 1.19% 8.97%
Vật tư văn phòng 101.2 22.1 21.84% 72.70%
Thanh toán công tác phí 23.6 5.7 24.15% 105.56%
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 398.1 73.2 18.39% 610.00%
Chi mua sắm, sửa chữa lớn 150.06 63.2 42.12% 150.48%
Chi khác 31.29 0.00%

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 250 0 0.00%
Chi thanh toán cá nhân 250 0.00%

  Đơn vị: Trường THCS Cổ Bi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Chương: 622 - Loại 070 - Khoản 073 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cổ Bi, ngày 02 tháng 07 năm 2021

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ II NĂM 2021
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9  năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ 
trợ         Trường THCS Cổ Bi công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý II như sau:

ĐV tính: Triệu đồng



Số 
TT Nội dung

Dự 
toán 
năm

Ước thực
hiện quý

Ước thực 
hiện/Dự toán 
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý 
II năm nay so với 

cùng kỳ năm trước 
(tỷ lệ %)

Chi phí thuê mướn



Số 
TT Nội dung

Dự 
toán 
năm

Ước thực
hiện 6 
tháng 

đầu năm 

Ước thực 
hiện/Dự toán 
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 6 
tháng đầu năm nay 
so với cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %)
1 2 3 4 5 6
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí 2126.41 372.688 17.53% 203.21%
1 Học phí 589.95 226.088 38.32% 445.06%
2 Thu khác tại đơn vị 1536.46 146.6 9.54% 110.56%
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 2126.41 372.688 17.53% 203.21%
1 Chi sự nghiệp chuyên môn 236.0 90.4352 38.32% 445.06%
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
2 Thu khác tại đơn vị 1536.46 146.6 9.54% 110.56%

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Học phí 354.0 135.6528 38.32% 445.06%
2 Phí
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 5472 #REF! #REF! #REF!
I Nguồn ngân sách trong nước 5472 #REF! #REF! #REF!
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5222 1562140.6 29914.60% 72566.57%
KP tiết kiệm 10% CCTL 167 0.00%
Chi thanh toán cá nhân 3762.43 1149820 30560.57% 66455.91%
Chè nước CBCC 8.4 2.1 25.00% 100.00%
Thanh toán dịch vụ công cộng 299.8 23384.5 7800.03% 26971.74%
Chi phí thuê mướn 210.24 56505.9 26876.86% 65400.35%
Chi phí hội nghị 11 0 0.00% 0.00%
Thông tin tuyên truyền liên lạc 58.88 35546.7 60371.43% 112134.70%
Vật tư văn phòng 101.2 102451.1 101236.26% 172476.60%
Thanh toán công tác phí 23.6 5405.7 22905.51% 49593.58%
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 398.1 169091.2 42474.55% 233229.24%
Chi mua sắm, sửa chữa lớn 150.06 11358.2 7569.11% 15753.40%
Chi khác 31.29 8575 27404.92%

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 250 #REF! #REF! #REF!

  Đơn vị: Trường THCS Cổ Bi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Chương: 622 - Loại 070 - Khoản 073 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cổ Bi, ngày 02 tháng 07 năm 2021

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9  năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ 
trợ         Trường THCS Cổ Bi công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng đầu năm 
2021 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng



Số 
TT Nội dung

Dự 
toán 
năm

Ước thực
hiện 6 
tháng 

đầu năm 

Ước thực 
hiện/Dự toán 
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 6 
tháng đầu năm nay 
so với cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %)
Chi thanh toán cá nhân 250 #REF! #REF! #REF!
Chi phí thuê mướn



Số 
TT Nội dung

Dự 
toán 
năm

Ước thực
hiện quý

Ước thực 
hiện/Dự toán 
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý 
III năm nay so với 
cùng kỳ năm trước 

(tỷ lệ %)
1 2 3 4 5 6
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí 2126.41 313.5 14.74% 90.09%
1 Học phí 589.95 114.3 19.37% 32.84%
2 Thu khác tại đơn vị 1536.46 199.2 12.96% 57.24%
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 2126.41 313.5 14.74% 90.09%
1 Chi sự nghiệp chuyên môn 236.0 45.72 19.37% 13.14%
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
2 Thu khác tại đơn vị 1536.46 199.2 12.96% 57.24%

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Học phí 354.0 68.58 19.37% 19.71%
2 Phí
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 5472 1105.8 20.21% 317.76%
I Nguồn ngân sách trong nước 5472 1105.8 20.21% 317.76%
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5180.15 1105.8 21.35% 317.76%
KP tiết kiệm 10% CCTL 167 0.00% 0.00%
Chi thanh toán cá nhân 3762.43 1015.8 27.00% 291.90%
Chè nước CBCC 8.4 2.1 25.00% 0.60%
Thanh toán dịch vụ công cộng 299.8 10 3.34% 2.87%
Chi phí thuê mướn 210.24 45.9 21.83% 13.19%
Chi phí hội nghị 11 0.00% 0.00%
Thông tin tuyên truyền liên lạc 58.88 2.1 3.57% 0.60%
Vật tư văn phòng 59.35 7.3 12.30% 2.10%
Thanh toán công tác phí 23.6 7.1 30.08% 2.04%
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 398.1 15.5 3.89% 4.45%
Chi mua sắm, sửa chữa lớn 150.06 0 0.00% 0.00%
Chi khác 31.29 0 0.00% 0.00%

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 250 0 0.00% 0.00%
Chi thanh toán cá nhân 250 0.00% 0.00%

  Đơn vị: Trường THCS Cổ Bi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Chương: 622 - Loại 070 - Khoản 073 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cổ Bi, ngày 01 tháng 10 năm 2021

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ III NĂM 2021
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9  năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ 
trợ         Trường THCS Cổ Bi công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý III như sau:

ĐV tính: Triệu đồng



Số 
TT Nội dung

Dự 
toán 
năm

Ước thực
hiện quý

Ước thực 
hiện/Dự toán 
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý 
III năm nay so với 
cùng kỳ năm trước 

(tỷ lệ %)
Chi phí thuê mướn
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn
Thông tin tuyên truyền liên lạc
Chi khác

1.3 Dự toán giữ lại theo QĐ 4043/QĐ-UBND 41.85



Số 
TT Nội dung

Dự 
toán 
năm

Ước thực
hiện quý

Ước thực 
hiện/Dự toán 
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý 
IV năm nay so với 
cùng kỳ năm trước 

(tỷ lệ %)
1 2 3 4 5 6
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí 2126.41 160.596 7.55% 23.17%
1 Học phí 589.95 121.913 20.66% 60.35%
2 Thu khác tại đơn vị 1536.46 38.683 2.52% 7.88%
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 2126.41 160.596 7.55% 23.17%
1 Chi sự nghiệp chuyên môn 236.0 48.7652 20.66% 60.20%
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
2 Thu khác tại đơn vị 1536.46 38.683 2.52% 7.88%

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Học phí 354.0 73.1478 20.66% 60.45%
2 Phí
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 5750.75 2077.233 36.12% 159.30%
I Nguồn ngân sách trong nước 5750.75 2077.233 36.12% 159.30%
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5013.15 1431.484 28.55% 121.31%
Chi thanh toán cá nhân 3762.43 758.085 20.15% 101.89%
Chè nước CBCC 8.4 1.531 18.23% 25.52%
Thanh toán dịch vụ công cộng 299.8 57.94 19.33% 123.28%
Chi phí thuê mướn 210.24 52.515 24.98% 87.53%
Chi phí hội nghị 11 0 0.00% 0.00%
Thông tin tuyên truyền liên lạc 58.88 0.688 1.17% 2.99%
Vật tư văn phòng 59.35 112.55 189.64% 225.10%
Thanh toán công tác phí 23.6 4.4 18.64% 62.86%
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 398.1 355.016 89.18% 394.46%
Chi mua sắm, sửa chữa lớn 150.06 88.759 59.15% 286.32%
Chi khác 31.29 0 0.00% 0.00%

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 695.749 645.749 92.81% 520.77%
KP tiết kiệm 10% CCTL 167 167 100.00% 140.34%
Chi thanh toán cá nhân 425.091 375.091 88.24% 315.20%

  Đơn vị: Trường THCS Cổ Bi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Chương: 622 - Loại 070 - Khoản 073 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cổ Bi, ngày 03 tháng 01 năm 2022

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV NĂM 2021
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9  năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ 
trợ         Trường THCS Cổ Bi công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý IV như sau:

ĐV tính: Triệu đồng



Số 
TT Nội dung

Dự 
toán 
năm

Ước thực
hiện quý

Ước thực 
hiện/Dự toán 
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện quý 
IV năm nay so với 
cùng kỳ năm trước 

(tỷ lệ %)
Các khoản hỗ trợ khác 102.3 102.3 100.00%  
Chi phí thuê mướn   
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn   
Thông tin tuyên truyền liên lạc     
Chi khác 1.358 1.358 100.00%  

1.3 Dự toán giữ lại theo QĐ 4043/QĐ-UBND 41.85



1.431.484
673.399

#VALUE!





Số 
TT Nội dung

Dự 
toán 
năm

Ước thực
hiện 6 
tháng 

cuối năm

Ước thực 
hiện/Dự toán 
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 6 
tháng cuối năm 

nay so với cùng kỳ 
năm trước (tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí 2126.41 474.096 22.30% 68.41%
1 Học phí 589.95 236.213 40.04% 116.94%
2 Thu khác tại đơn vị 1536.46 237.883 15.48% 48.45%
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 2126.41 474.096 22.30% 68.41%
1 Chi sự nghiệp chuyên môn 236.0 94.4852 40.04% 116.65%
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
2 Thu khác tại đơn vị 1536.46 237.883 15.48% 48.45%

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Học phí 354.0 141.7278 40.04% 117.13%
2 Phí
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 5750.75 3582.477 62.30% 143.41%
I Nguồn ngân sách trong nước 5750.75 3582.477 62.30% 143.41%
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5013.15 2936.728 58.58% 134.40%
Chi thanh toán cá nhân 3762.43 2115.687 56.23% 133.65%
Chè nước CBCC 8.4 5.73 68.21% 71.63%
Thanh toán dịch vụ công cộng 299.8 71.342 23.80% 115.07%
Chi phí thuê mướn 210.24 113.675 54.07% 113.68%
Chi phí hội nghị 11 0 0.00% 0.00%
Thông tin tuyên truyền liên lạc 58.88 3.024 5.14% 10.80%
Vật tư văn phòng 59.35 119.885 202.00% 131.74%
Thanh toán công tác phí 23.6 13.25 56.14% 94.64%
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 398.1 383.136 96.24% 187.81%
Chi mua sắm, sửa chữa lớn 150.06 110.999 73.97% 231.25%
Chi khác 31.29 0 0.00% 0.00%

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 695.749 645.749 92.81% 206.31%
KP tiết kiệm 10% CCTL 167 167

  Đơn vị: Trường THCS Cổ Bi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Chương: 622 - Loại 070 - Khoản 073 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cổ Bi, ngày 04 tháng 01 năm 2022

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9  năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ 
trợ
         Trường THCS Cổ Bi công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 6 tháng cuối năm 
2021 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng



Số 
TT Nội dung

Dự 
toán 
năm

Ước thực
hiện 6 
tháng 

cuối năm

Ước thực 
hiện/Dự toán 
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện 6 
tháng cuối năm 

nay so với cùng kỳ 
năm trước (tỷ lệ %)

Chi thanh toán cá nhân 425.091 375.091 88.24% 121.78%
Các khoản hỗ trợ khác 102.3 102.3
Chi phí thuê mướn
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 0.00%
Thông tin tuyên truyền liên lạc    
Chi khác 1.358 1.358

1.3 Dự toán giữ lại theo QĐ 4043/QĐ-UBND 41.85



821.041
2.936 -818.064

-818.105

2115687169





Số 
TT Nội dung

Dự 
toán 
năm

Ước thực
hiện năm

Ước thực 
hiện/Dự toán 
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện năm 
nay so với cùng kỳ 
năm trước (tỷ lệ %)

1 2 3 4 5 6
A Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí
I  Số thu phí, lệ phí 2126.41 846.784 39.82% 58.48%
1 Học phí 589.95 462.301 78.36% 109.03%
2 Thu khác tại đơn vị 1536.46 384.483 25.02% 37.55%
II Chi từ nguồn thu phí được để lại 2126.41 846.784 39.82% 58.48%
1 Chi sự nghiệp chuyên môn 236.0 184.9204 78.36% 109.03%
a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 
2 Thu khác tại đơn vị 1536.46 384.483 25.02% 37.55%

III  Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước
1 Học phí 354.0 277.3806 78.36% 109.03%
2 Phí
B Dự toán chi ngân sách nhà nước 5750.75 5658.749 98.40% 115.18%
I Nguồn ngân sách trong nước 5750.75 5658.749 98.40% 115.18%
1 Chi quản lý hành chính

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 5013.15 5013 100.00% 109.00%
Chi thanh toán cá nhân 3762.43 3715.992 98.77% 112.16%
Chè nước CBCC 8.4 7.831 93.23% 93.23%
Thanh toán dịch vụ công cộng 299.8 162.48 54.20% 133.18%
Chi phí thuê mướn 210.24 174.835 83.16% 95.54%
Chi phí hội nghị 11 0 0.00% 0.00%
Thông tin tuyên truyền liên lạc 58.88 25.405 43.15% 43.06%
Vật tư văn phòng 59.35 150.642 253.82% 128.75%
Thanh toán công tác phí 23.6 22.5 95.34% 80.36%
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 398.1 557.356 140.00% 193.12%
Chi mua sắm, sửa chữa lớn 150.06 196.103 130.68% 59.43%
Chi khác 31.29 0 0.00% 0.00%

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 695.749 645.749 92.81% 205.62%
KP tiết kiệm 10% CCTL 167 167
Chi thanh toán cá nhân 425.091 375.091 88.24% 121.78%

  Đơn vị: Trường THCS Cổ Bi CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Chương: 622 - Loại 070 - Khoản 073 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cổ Bi, ngày 04 tháng 01 năm 2022

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021
         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi 
tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9  năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về 
công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ 
trợ         Trường THCS Cổ Bi công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2021 như sau:

ĐV tính: Triệu đồng



Số 
TT Nội dung

Dự 
toán 
năm

Ước thực
hiện năm

Ước thực 
hiện/Dự toán 
năm (tỷ lệ %)

Ước thực hiện năm 
nay so với cùng kỳ 
năm trước (tỷ lệ %)

Các khoản hỗ trợ khác 102.3 102.3
Chi phí thuê mướn
Chi phí nghiệp vụ chuyên môn  
Thông tin tuyên truyền liên lạc    
Chi khác 1.358 1.358

1.3 Dự toán giữ lại theo QĐ 4043/QĐ-UBND 41.85



1297.152
3715.992
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